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1 ĐH 15 20211ME6024002 1,2 70 LTCC 1 103-A9 N.H.Tiến

2 ĐH 15 20211ME6024007 1,2 70 LTCC 2 103-A9 N.T.T.Hường

3 ĐH 15 20211ME60240016 1,2 70 LTCC 3 103-A9 T.N.Quyết

4 ĐH 15 ME6058.1 1,2 70 NL-CTM 1 103-A9 N.T.T.Hường

5 ĐH 15 ME6012.1 1,2 70 CTM 2 103-A9 N.T.Dũng

6 ĐH 15 20211ME6031011 1,2 70 SBVL 1 104-A9 N. V. Luật

7 ĐH 14 20211ME6029002 1 26 PP PTHH 3 Zoom N. V. Luật

8 ĐH 14 20211ME6029002 2 25 PP PTHH 3 Zoom N. V. Luật

9 CĐ 21 ME5032.1 1 38  Vẽ kỹ thuật 1 Zoom N.V. Tài

10 CĐ 21 ME5032.1 2 37  Vẽ kỹ thuật 2 Zoom N.V. Tài

11 CĐ 21 ME5032.1 1 38  Vẽ kỹ thuật 1 Zoom N.V. Tài

12 CĐ 21 ME5032.1 2 37  Vẽ kỹ thuật 2 Zoom N.V. Tài

13 CĐ 21 ME5032.1 1 38  Vẽ kỹ thuật 1 Zoom N.V. Tài

14 CĐ 21 ME5032.1 2 37  Vẽ kỹ thuật 2 Zoom N.V. Tài

15 CĐ 23 20211ME5032002 1 38 Vẽ kỹ thuật 1 Zoom T.A.Sơn

16 CĐ 23 20211ME5032002 2 38 Vẽ kỹ thuật 3 Zoom T.A.Sơn

17 CĐ 23 20211ME5032002 1 38 Vẽ kỹ thuật 1 Zoom T.A.Sơn

18 CĐ 23 20211ME5032002 2 38 Vẽ kỹ thuật 3 Zoom T.A.Sơn

19 CĐ 23 20211ME5032002 1 38 Vẽ kỹ thuật 1 Zoom T.A.Sơn

20 CĐ 23 20211ME5032002 2 38 Vẽ kỹ thuật 3 Zoom T.A.Sơn

21 ĐH 13 20211ME6032007 1 33 TH TĐHQTSX 2 Google Meet B.H.Anh https://meet.google.com/rbk-myzv-fxp

22 ĐH 13 20211ME6032007 2 33 TH TĐHQTSX 1 Google Meet B.H.Anh https://meet.google.com/ytq-eqcs-sgs

23 ĐH 13 20211ME6032006 1 35 TH TĐHQTSX 1 Google Meet B.H.Anh https://meet.google.com/mct-rtjs-bii

24 ĐH 13 20211ME6032007 2 35 TH TĐHQTSX 1 Google Meet B.H.Anh https://meet.google.com/egi-fygx-ipv

25 ĐH 13 20211ME6039011 1 30 TH ROBOT 3 Google Meet B.H.Anh https://meet.google.com/qvm-zotq-egp

26 ĐH 13 20203ME6039001 1 25 TH ROBOT 1 Google Meet P.T.Hùng https://meet.google.com/jfs-cohf-fqd

27 ĐH 13 20211ME6039012 1 30 TH ROBOT 3 Google Meet  L.V.Hải
https://meet.google.com/wvm-ueaz-

aqm

28 CĐ 22 20211ME5043001 1 33 TH HTTĐTK 1 Google Meet                      L.V.Hải
https://meet.google.com/wvm-ueaz-

aqm
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29 CĐ 22 20211ME5043001 2 33 TH HTTĐTK     1 Google Meet                      L.V.Hải
https://meet.google.com/wvm-ueaz-

aqm

30 CĐ 22 20211ME5043001 3 33 TH HTTĐTK     2 Google Meet                      L.V.Hải
https://meet.google.com/wvm-ueaz-

aqm

31 ĐH 14 20211ME6022006 1 33 TH HTTĐTK                 2 Google Meet      L.V.Hải
https://meet.google.com/wvm-ueaz-

aqm

32 ĐH 14 20211ME6022006 2 34 TH HTTĐTK                 2 Google Meet      L.V.Hải
https://meet.google.com/wvm-ueaz-

aqm

33 ĐH 14 20211ME6022005 1 35 TH HTTĐTK 1 Google Meet                     B.T.Lâm
https://meet.google.com/mwg-ymxg-

xhg

34 ĐH 14 20211ME6022005 2 35 TH HTTĐTK 2 Google Meet                         B.T.Lâm
https://meet.google.com/mwg-ymxg-

xhg

35 ĐH 14 20211ME6022007 1 35 TH HTTĐTK     1 Google Meet             B.T.Lâm
https://meet.google.com/mwg-ymxg-

xhg

36 ĐH 14 20211ME6022007 2 35 TH HTTĐTK     2 Google Meet             B.T.Lâm
https://meet.google.com/mwg-ymxg-

xhg

37 ĐH 14 20211ME6022001 1 35 TH HTTĐTK 3 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/big-xwzo-qpf

38 ĐH 14 20211ME6022001 2 35 TH HTTĐTK 3 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/big-xwzo-qpf

39 ĐH 14 20211ME6022002 1 35 TH HTTĐTK 2 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/uaa-nzuz-mji

40 ĐH 14 20211ME6022002 2 35 TH HTTĐTK 2 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/uaa-nzuz-mji

41 ĐH 14 20211ME6022004 1 35 TH HTTĐTK 3 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/bsd-qqzs-iss

42 ĐH 14 20211ME6022004 2 35 TH HTTĐTK 3 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/bsd-qqzs-iss

43 CĐ 18 2.0203E+11 1 2 TH HTTĐTK 2 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/qdc-rjqo-tsw

44 ĐH 13 20211ME6032001 1 33 TH TĐHQTSX 3 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/xjo-evfm-xtb

45 ĐH 13 20211ME6032001 2 34 TH TĐHQTSX 2 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/xjo-evfm-xtb

46 ĐH 13 20211ME6032004 1 33 TH TĐHQTSX 3 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/erk-feas-mvy

47 ĐH 13 20211ME6032004 2 34 TH TĐHQTSX 2 Google Meet L.N.Duy https://meet.google.com/erk-feas-mvy

48 ĐH 13 20211ME6032002 1 33 TH TĐHQTSX 1 Google Meet L.V.Nghĩa https://meet.google.com/scj-natq-zgm

49 ĐH 13 20211ME6032005 1 33 TH TĐHQTSX 2 Google Meet L.V.Nghĩa https://meet.google.com/scj-natq-zgm

50 ĐH 13 20211ME6032002 2 32 TH TĐHQTSX 3 Google Meet L.V.Nghĩa https://meet.google.com/scj-natq-zgm

51 ĐH 13 20211ME6032005 2 33 TH TĐHQTSX 3 Google Meet L.V.Nghĩa https://meet.google.com/scj-natq-zgm

52 ĐH 14 
20211ME6022003 1 35 TH HTTĐTK 1 Google Meet L.V.Nghĩa https://meet.google.com/efd-iaai-cph

53 ĐH 14 
20211ME6022003 2 35 TH HTTĐTK 2 Google Meet L.V.Nghĩa https://meet.google.com/efd-iaai-cph

54 ĐH 14  20211ME6071001 1  52
 TH MHHMP 

   HTKTCN
    1 Zoom                 P.Đ.Hiếu

	https://zoom.us/j/91570017522?pwd

=OWRFS0l5QkxxaXh1am80REl3enV

LQT09

55 ĐH 13 20211ME6032003 1 33 TH TĐHQTSX 2 Zoom P.Đ.Hiếu

	https://zoom.us/j/97015701200?pwd

=bkRweCtJenI0cE56VktWbS9WZUl

BQT09

56 ĐH 13 20211ME6032003 2 33 TH TĐHQTSX 2 Zoom P.Đ.Hiếu

	https://zoom.us/j/97688970143?pwd

=S3ZKd3NKSC9iUSt3VTBjOVk2dF

F5Zz09



57 ĐH 15 20211ME6004001 2 35 CAD/CAM 3 Google Meet Đ. N. Hoành https://meet.google.com/qjc-ddkb-job

58 ĐH 15 20211ME6004001 1 35 CAD/CAM 3 Google Meet N. D. Khánh https://meet.google.com/fkb-dquo-fdm

59 ĐH 13 20203ME6037001 1 26 TH CNC 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 Đ. N. Hoành TT Hồng Hải

60 ĐH 13 20203ME6037001 2 27 TH CNC 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 N. M. Anh TT Hồng Hải

61 ĐH 13 20203ME6037002 1 21 TH CNC 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 P. V. Trinh TT Hồng Hải

62 ĐH 13 20203ME6037002 2 20 TH CNC 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 Đ. N. Hoành TT Hồng Hải

63 ĐH 13 20203ME6037002 3 20 TH CNC 3 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 P. V. Trinh TT Hồng Hải

64 ĐH 14 20211ME6069001 2 26
TN Thiết kế CV và Đo 

lường LĐ
1 P106-A9 T. Q. Hùng

https://zoom.us/j/94797963640?pwd=

cTJCZWZ2c0c2N25WQzJsSDZvYnA

xZz09

65 ĐH 14 20211ME6069001 1 27
TN Thiết kế CV và Đo 

lường LĐ
2 P106-A9 Đ.Đ. Trung

https://zoom.us/j/99130261357?pwd=

NFBFT21yVWRialBKRFRjbUNNQl

RBQT09

66 ĐH 15 20211ME6014001 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.H.Phấn

67 ĐH 15 20211ME6014001 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.H.Phấn

68 ĐH 15 20211ME6014003 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.Đ.Minh

69 ĐH 15 20211ME6014003 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.Đ.Minh

70 ĐH 15 20211ME6014004 1 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.Đ.Minh

71 ĐH 15 20211ME6014004 2 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.Đ.Minh

72 ĐH 12 202110103151001 1 1 TN MTĐ 1 Zoom 1 Zoom N.Đ.Minh

73 ĐH 15 20211ME6014005 1 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom B.T.Tài

74 ĐH 15 20211ME6014005 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom B.T.Tài

75 ĐH 15 20211ME6014006 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.V.Quảng

76 ĐH 15 20211ME6014006 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.V.Quảng

77 ĐH 15 20211ME6014007 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.C.Tâm

78 ĐH 15 20211ME6014007 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.C.Tâm

79 ĐH 15 20211ME6014008 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.V.Quảng

80 ĐH 15 20211ME6014008 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.V.Quảng

81 ĐH 15 20211ME6014009 1 35 TH DS&KTĐ 3 Zoom N.C.Tâm

82 ĐH 15 20211ME6014009 2 35 TH DS&KTĐ 3 Zoom N.C.Tâm

83 ĐH 15 20211ME6014010 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.Đ.Minh

84 ĐH 15 20211ME6014010 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.Đ.Minh

85 ĐH 15 20211ME6014011 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom T.V.Đua

86 ĐH 15 20211ME6014011 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom T.V.Đua

87 ĐH 15 20211ME6014012 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom H.T.Hải

88 ĐH 15 20211ME6014012 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom H.T.Hải

89 ĐH 15 20211ME6014013 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.H.Phấn

90 ĐH 15 20211ME6014013 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.H.Phấn

91 ĐH 15 20211ME6014014 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.C.Tâm

92 ĐH 15 20211ME6014014 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.C.Tâm

93 ĐH 15 20211ME6014015 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.T.Lý

94 ĐH 15 20211ME6014015 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.T.Lý

95 ĐH 15 20211ME6014016 1 35 TH DS&KTĐ 1 Zoom N.T.Lý

96 ĐH 15 20211ME6014016 2 35 TH DS&KTĐ 2 Zoom N.T.Lý


